
Tiết 9

BÀI 4:  GIỮ CHỮ TÍN 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: 
1. Về năng lực:

- Năng lực chung:

+ Tự chủ và tự học đê’ có những kiến thức cơ bản về giữ chữ tín.

+ Giao tiếp và hợp tác trong làm việc nhóm để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo ở những tình huống liên quan đến giữ chữ tín.

- Năng lực đặc thù:

+ Điều chỉnh hành vi: Tự điều chỉnh hành vi của bản thân, luôn thống nhất giữa lời nói và việc làm của bản thân.

Tư duy phê phán: Đánh giá, phê phán được những hành vi không giữ chữ tín, ở trường lớp, nơi mình sinh sống

2. Về phẩm chất

Trung thực: Luôn thống nhất giữa lời nói với việc  làm; nghiêm túc nhìn nhận những khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm  về  mọi lời  nói, hành vi của bản thân; tôn trọng lẽ phải; bảo vệ điều hay, lẽ phải trước mọi người; 
Trách nhiệm:  Có trách nhiệm về lời nói và hành vi của mình trong học tập và trong cuộc sống

II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU.
1. Thiết bị dạy học: Máy chiếu power point, màn hình, máy tính, giấy A0, tranh ảnh

2. Học liệu: Sách giáo khoa, sách giáo viên, sách bài tập Giáo dục công dân 7 ( bộ Kết nối tri thức với cuộc sống) tư liệu báo chí, thông tin, clip.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:

1. Ổn định tổ chức (1’)
2. Kiểm tra đầu giờ: Không thực hiện
3. Tiến trình tổ chức hoạt động 
	Hoạt động của GV và HS
	Nội dung

	* Hoạt động 1: Khởi động 
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS vào bài học và giúp HS có hiểu biết ban đầu về bài học mới.
b. Tổ chức thực hiện:

GV chiếu câu hỏi định hướng cho HS cả lớp quan sát.
GV cho HS cả lớp xem video bài hát: “Lời con hứa” và trả lời câu hỏi: 
1. Trong video nhân vật người con đã hứa với cha mẹ như thế nào? 
2. Trong cuộc sống đã khi nào em hứa với ai đó hoặc ai đó hứa gì với em mà không thực hiện được không? Khi đó em cảm thấy thế nào?
HSHĐCL xem videovà trả lời câu hỏi.

HS báo cáo, chia sẻ.

Dự kiến sản phẩm của học sinh:

1. Trong video trên người con đã hứa với cha mẹ luôn chăm ngoan học giỏi để cha mẹ luôn thấy vui.
2.Trong cuộc sống con đã từng hứa mà không thực hiện được khi đó em cảm thấy rất áy náy. Còn khi người khác không thực hiện lời hứa với mình thì cảm thất buồn, thất vọng, mất niềm tin vào họ.
GV tổng hợp ý kiến của HS dẫn dắt vào bài học: giữ chữ tín là giữ niềm tin – một phẩm chất đạo đức tốt đẹp là sợi dây bền chặt liên kết con người với con người . giúp mỗi người thành công trong công việc và cuộc sống, góp phần xây dựng xã hội ổn định và phát triển. Vậy giữ chữ tín là gì, chúng ta tìm hiểu trong tiết học hôm nay. Các em cùng ghi bài  “Tiết 9 – bài 4 : giữ chữ tín


	* Hoạt động 2: Khám phá 
a. Mục tiêu: 
- HS hiểu được giữ chữ tín là gì, biểu hiện của giữ chữ tín.
b. Tổ chức thực hiện:

	Mục 1. Chữ tín và biểu hiện của chữ tín.
+ GV tổ chức cho HS cả lớp đọc nội dung câu chuyện: Cậu bé đánh giày TL/18,19.
+ Sau khi HS đọc xong GV tổ chức cho HS trả lời câu hỏi:
1. Để có tiền trả cho vị đạo diễn cậu bé đánh giày đã làm như thế nào?
2. Việc cậu bé đánh giày cố gắng trả lại tiền cho vị đạo diễn thể hiện điều gì?
Báo cáo kết quả 

- Giáo viên gọi một số HS làm trả lời

- Các Hs còn lại sẽ cùng trao đổi bổ sung để hoàn thiện các nội dung mà sách giáo khoa đặt ra

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
GV mời HS chia sẻ những hiểu biết của nhóm qua việc đọc câu chuyện, và rút ra được nội dung cơ bản của khái niệm chữ tín là gì và giữ chữ tín là gì

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để giúp học hiểu được một số khái niệm cơ bản về chữ tín là gì và giữ chữ tín là gì- GV nhận xét, khen ngợi các nhóm làm tốt
- GV nhận xét, kết luận:
1. Để có tiền trả cho vị đạo diễn cậu bé đánh giày đã chăm chỉ làm việc và ngày nào cũng đứng ở sân ga để đợi ông chủ đã cho mình mượn tiền để trả lại.
2. Việc cậu bé đánh giày cố gắng trả lại tiền cho vị đạo diễn thể hiện điều cậu bé là một người biết giữ lời hứa, biết giữ chữ tín và rất cố gắng để thực hiện được lời hứa của mình.

+ GV tổ chức cho HS HĐCN (1’) trả lời câu hỏi:
(H) Theo em, thế nào là chữ tín? Thế nào là giữ chữ tín?
* Tích hợp TTHCM: Bác Hồ là tấm gương sáng về phẩm chất giữ chữ tín.
+ GV mời HS kể câu chuyện “Chiếc vòng bạc”
(?) Em học tập điều gì từ Bác Hồ?
Bác Hồ là người bận trăm công nghìn việc nhưng Bác vẫn luôn giữ lời hứa với mọi người, đặc biệt là với các em nhỏ. Chúng ta phải biết tôn trọng chữ tín bởi nó là nền tảng, hành vi đạo đức từ xưa đến nay. Vì vậy mà mỗi chúng ta nên sống và làm theo tấm gương đạo đức của Bác để xứng đáng với sự tin tưởng, kỳ vọng của mọi người.
HS: Trả lời, chia sẻ.
GV kết luận, chuyển ý.
GV yêu cầu HS quan sát các hình ảnh trong SGK, thảo luận nhóm để nêu biểu hiện cùa giữ chữ tín và không giữ chữ tín thông qua việc hoàn thành phiếu bài tập

GV lắng nghe chia sẻ, nhận xét ý thức chuẩn bị bài, điều hành, chia sẻ phần lớp học đảo ngược của học sinh. Giải đáp các thắc mắc của HS (nếu có).
GV tổng kết các ý kiến và kết luận bằng máy chiếu.

- GV tổ chức cho HS trao đổi chéo PHT để HS tự kiểm soát chất lượng dựa trên bảng kiểm của GV

- GV yêu cầu HS HĐCCL trả lời câu hỏi: Qua phần tìm hiểu những nội dung yêu cầu 1 và yêu cầu 2 em hãy cho biết Biểu hiện của giữ chữ tín là gì?
- HS chia sẻ. GV nhận xét chốt kiến thức trên bảng

- Gv quay trở lại câu hỏi phần khởi động: 

1. Trong video trên bạn nhỏ đã thực hiện được lời hứa với anh Thành là: trả lại tiền thừa cho anh Thành.

2. Hành động giữ lời hứa của bạn nhỏ là biểu hiện của phẩm chất đạo đức: giữ chữ tín.

- GV khen ngợi HS trả lời đúng và nhắc nhở động viên HS nếu trả lời sai. 
 (?*): Có ý kiến cho rằng “Giữ chữ tín chỉ là giữ lời hứa” Em có đồng tình với ý kiến đó không?( - GV yêu cầu Hs vận dụng kiến thức đã tìm hiểu phần đảo ngược trả lời câu hỏi khó)

HSHĐCCL chia sẻ.

GV nhận xét, kết luận:

(Không đồng tình với  kiến đó vì Giữ lời hứa là biểu hiện quan trọng nhất của giữ chữ tín. Song, giữ chữ tín không phải chỉ là giữ lời hứa mà còn phải thể hiện ở ý thức trách nhiệm và quyết tâm của mình khi thực hiện lời hứa (chất lượng, hiệu quả, sự tin cậy của mọi người...) trong công việc, quan hệ xã hội và quan hệ hợp tác kinh doanh. Giống như trong câu chuyện “Cậu bé đánh giày” thì cậu bé không chỉ biết giữ lời hứa mà còn cố gắng thực hiện lời hứa của mình bằng cách: chăm chỉ làm việc và ngày nào cũng đứng ở sân ga để đợi ông chủ đã cho mình mượn tiền để trả lại, hứa sẽ đạt HSG thì phải tích cực học trong cả năm học….).

	1. Thế nào là chữ tín và giữ chữ tín?
- Chữ tín là niềm tin của con người đối với nhau. 

- Giữ chữ tín là coi trọng, giữ gìn niềm tin của mọi người đối với mình.

2. Biểu hiện của giữ chữ tín
- Biểu hiện của giữ chữ tín là: biết trọng lời hứa, đúng hẹn, thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ của bản thân, trung thực, thống nhất giữa lời nói và việc làm.

	Slide chuẩn kiến thức phần thảo luận phiếu học tập
Yêu cầu 1:

- Các biểu hiện của giữ chữ tín trong các bức tranh trên là:

+ Bố mẹ giữ lời hứa tặng quà khi con đạt danh hiệu Học sinh giỏi (tranh số 1)

+ Đến nhà bạn đúng giờ hẹn dù trời mưa (tranh số 2);

+ Hoàn thành tốt nhiệm vụ, chức vụ được giao theo đúng lời hứa (tranh số 4).

- Biểu hiện của không giữ chữ tín: không làm đúng nhiệm vụ của mình, làm một cách qua loa, dối trá (tranh số 3).

Yêu cầu 2:
Biểu hiện

Giữ chữ tín

Không giữ chữ tín

+ Biết sửa sai khi mắc lỗi;

+ Nói là làm, trả đồ mượn đúng hẹn, đúng giờ;

+ Hoàn thành đúng nhiệm vụ được giao;

+ Thực hiện đúng nội quy trường học, nộp bài tập đúng hạn.

+ Trong kinh doanh sản xuất hàng hóa chất lượng tốt.
+ Thực hiện đúng kí kết hợp đồng…
+ Nói dối, che dấu khuyết điểm của bản thân;

+ Hứa nhưng không thực hiện;

+ Không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc hoàn thành nhưng làm một cách hời hợt; nhận việc nhưng không làm;

+ Không tuân thủ quy định.

+ Làm hàng giả.
+ Làm sai hợp đồng.


	 Mục 2: Ý nghĩa của giữ chữ tín.
a. Mục tiêu: 

HS giải thích được vì sao phải giữ chữ tín.

b. Nội dung: 

GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm thảo luận về một trường hợp trong SGK (một trường hợp biết giữ chữ tín, một trường hợp không biết giữ chữ tín), trả lời câu hỏi:

+ Việc giữ chữ tín đã đem lại lợi ích gì cho công ty ở Nhật Bản?

+ Hãy nêu hậu quả của việc không giữ chữ tín.

+ Vì sao chúng ta cần giữ chữ tín?

c. Sản phẩm: Câu trả lời của học sinh 

- Học sinh chỉ ra được 
+ Việc giữ chữ tín khiến cho công ty ở Nhật Bàn chịu thiệt thòi trước mắt nhưng nhận được lợi ích lâu dài.

+ Việc một số bạn HS không biết giữ chữ tín làm mất mềm tin của thầy cô, bạn bè, gây ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ.

+ Chúng ta cần giữ chữ tín vì nếu biết giữ chữ tín ta sẽ được mọi người tin tưởng, tôn trọng, họp tác, dễ thành công hơn trong công việc và cuộc sống. Ngược lại, sẽ bị mọi người xem thường, lời nói không có giá trị.

 d. Tổ chức thực hiện:
Hoạt động của giáo viên và học sinh
Dự kiến sản phẩm 
Chuyển giao nhiệm vụ học tập:

GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm thảo luận về một trường hợp trong SGK (một trường hợp biết giữ chữ tín, một trường hợp không biết giữ chữ tín), trả lời câu hỏi:

+ Việc giữ chữ tín đã đem lại lợi ích gì cho công ty ở Nhật Bản?

+ Hãy nêu hậu quả của việc không giữ chữ tín.

+ Vì sao chúng ta cần giữ chữ tín?

Thực hiện nhiệm vụ học tập
- Các thành viên trong nhóm cùng nhau trao đổi, suy nghĩ tìm hiểu để trả lời nội dung của nhóm mình.

+ Xác định được việc làm cụ thể trong tình huống

+ Nêu được những nội dung cơ bản để giải quyết các tình huống

- Thống nhất nội dung trả lời chung của nhóm và cử thành viên báo cáo khi giáo viên yêu cầu

Báo cáo kết quả và thảo luận

- GV mời đại diện các nhóm lên chia sẻ kết quả của nhóm mình. Các nhóm còn lại lắng nghe, bổ sung ý kiến nếu nhóm bạn liệt kê còn thiếu. GV cùng HS tổng hợp ý kiến : 

+ Đại diện các nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm mình

- Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ
- Giáo viên nhận xét kết quả thảo luận của mỗi nhóm, điều chỉnh, bổ sung các nội dung mà các nhóm trình bày còn thiếu, kịp thời động viên đánh giá khích lệ các học sinh có câu trả lời phù hợp.....

- Gv nhận xét, đánh giá, chốt vấn đề để làm nổi bật ý nghĩa của giữ chữ tín

Nếu như chúng ta không giữ chữ tín, thì mọi người xung quanh sẽ mất niềm tin vào chúng ta, sẽ không tôn trọng chúng ta. Việc mất chữ tín, mất niềm tin giữa người với người sẽ làm ảnh hưởng xấu tới các mối quan hệ, gây chia rẽ và mất đoàn kết. 

3. Ý nghĩa của giữ chữ tín

Người biết giữ chữ tín sẽ được mọi người tin tưởng, tôn trọng, hợp tác, dễ thành công hơn trong công việc, cuộc sống và góp phần làm cho các mối quan hệ xã hội trở nên tốt đẹp hơn.

* Hoạt động 3: Luyện tập 
a. Mục tiêu: HS củng cố kiến thức đã học và thực hành xử lí tình huống cụ thể
b. Tổ chức thực hiện:

	- GV tổ chức cho HĐCCL chơi trò chơi: Nhìn hình đoán chữ

+ GV cử 01 Hs điều hành trò chơi. 
- HS tham gia trò chơi. GV quan sát hỗ trợ

- GV nhận xét, biểu dương HS trả lời đúng
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	- Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy
- Nói lời phải giữ lấy lời

Đừng như con bướm đậu rồi lại bay

- Treo đầu dê, bán thịt chó 
- Hứa chắc như đinh đóng cột.

- Nói chín thì phải làm mười

Nói mười làm chín kẻ cười người chê

	Hoạt động 4: Vận dụng (Không thực hiện trên lớp, HS thực hiện ở nhà) (1’)

a. Mục tiêu: 
- HS vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết một vấn đề trong cuộc sống

- Hướng dẫn học sinh tìm tòi mở rộng sưu tầm thêm kiến thức liên quan đến nội dung bài học.

b. Tổ chức thực hiện: 
- Học sinh làm việc cá nhân, suy nghĩ nội dung và viết một đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của em về lời khuyên "Hãy tiết kiệm lời hứa".

- Học sinh suy nghĩ và hoàn thành bài viết

- Các học sinh nộp sản phẩm của mình theo yêu cầu của giáo viên

- Giáo viên bố trí thời gian để các hs thuyết trình sản phẩm kết hợp đánh giá lấy điểm thường xuyên cho học sinh các nhóm.


4. Củng cố, hướng dẫn học (3p)

4.1. Củng cố  
GV hệ thống kiến thức toàn bài.

4.2. Hướng dẫn học bài, chuẩn bị bài

- Bài cũ: + Học thuộc mục 1, 2 (trong vở ghi)
+ Nhóm 3: Tiểu phẩm giữ chữ tín

+ Nhóm 4: Tiểu phẩm không giữ chữ tín

* Yêu cầu 1: 
Em hãy nêu những biểu hiện của việc giữ chữ tín và không giữ chữ tín qua các bức tranh.
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